
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG MẦM NON  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 NGUYỄN THÁI BÌNH 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NAI BI 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

Học điểm: 121-123 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 

   Giáo viên:  Cô Lương Nguyễn Mỹ Hạnh 

     Cô Tống Ngọc Thùy An 

     Cô Huỳnh Thị Mộng Thu 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ 

1 THẠCH NGUYỄN TRÚC ANH 09/10/2022 Nữ   

2 ĐẶNG NGỌC BỐI 08/10/2022 Nữ   

3 CÔ KHẢ DI 28/10/2022 Nữ   

4 LÝ TRẦN KHẢI DUY 28/10/2022 Nam   

5 NGUYỄN MINH HOÀNG 12/09/2022 Nam   

6 LÂM GIA KHANG 05/09/2022 Nam   

7 TRƯƠNG HỶ LẠC 07/01/2023 Nữ   

8 ĐỖ VŨ KHÁNH LINH 20/11/2022 Nữ   

9 NGUYỄN TRẦN GIA LINH 03/01/2023 Nữ   

10 BẠCH VŨ HẠO NGUYỆT 02/12/2022 Nữ   

11 PHẠM NGỌC TUỆ NHI 20/12/2022 Nữ   

12 CHU THIÊN PHÚ 14/09/2022 Nam   

13 NGUYỄN NGỌC BẢO VY 12/12/2022 Nữ   

 



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG MẦM NON  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 NGUYỄN THÁI BÌNH 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  GẤU BÔNG 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

Học điểm: 121-123 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 

   Giáo viên:  Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy 

     Cô Phạm Thị Nhị 

      

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ 

1 NGUYỄN BÌNH AN 15/02/2022 Nữ   

2 NGUYỄN TRƯƠNG BÌNH AN 30/05/2022 Nam   

3 NGUYỄN NGỌC KHẢ AN 14/06/2022 Nữ   

4 PHAN THÀNH ÂN 22/01/2022 Nam   

5 NGUYỄN NGỌC BẢO ANH 25/02/2022 Nữ   

6 PHẠM NGUYỄN HOÀI BẢO 05/02/2022 Nam   

7 LƯƠNG GIA BẢO 17/07/2022 Nam   

8 TRẦN NGỌC MINH CHÂU 24/06/2022 Nữ   

9 NGUYỄN HOÀNG MINH KHA 30/03/2022 Nam   

10 BÙI NGỌC MINH KHA 02/04/2022 Nữ   

11 LÝ ĐỨC KHẢI 12/07/2022 Nam   

12 NGUYỄN ANH KHÔI 11/02/2022 Nam   

13 HUỲNH NGUYỄN NHƯ MAI 13/01/2022 Nữ   

14 TRẦN BẢO NGỌC 21/07/2022 Nữ   

15 VŨ NGUYỄN AN NHIÊN 07/02/2022 Nữ   

16 NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG 16/02/2022 Nữ   

17 NGUYỄN PHƯƠNG THY 09/07/2022 Nữ   

18 NGUYỄN TRỌNG THANH TRÍ 22/02/2022 Nam   

19 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 20/02/2022 Nữ   

20 NGUYỄN TRANG NHƯ Ý 11/06/2022 Nữ   

 

 



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG MẦM NON  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 NGUYỄN THÁI BÌNH 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MẦM 1 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

Học điểm: 20-30 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 

   Giáo viên:  Cô Phan Nguyễn Ngọc Vân 

     Cô Võ Thị Bảo Trân 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ 

1 ĐẶNG PHƯƠNG TUỆ AN 12/04/2021 Nữ   

2 MAI HÀ ANH 06/02/2021 Nữ   

3 TRỊNH VŨ BẢO CHÂU 19/10/2021 Nữ   

4 DƯƠNG KIM CƯƠNG 02/06/2021 Nữ   

5 PHẠM MINH ĐỨC 02/03/2021 Nam   

6 LƯ TUỆ ĐỨC 26/03/2021 Nam   

7 TRẦN LÊ BẢO KHANG 12/06/2021 Nam   

8 PHẠM NGỌC THANH NGÂN 14/10/2021 Nữ   

9 LÝ HUỲNH PHƯƠNG NGHI 20/05/2021 Nữ   

10 HÀ AN NHIÊN 11/11/2021 Nữ   

11 LÊ HOÀNG THIÊN PHÚ 22/10/2021 Nam   

12 LÊ DUY PHÚC 29/10/2021 Nam   

13 NGUYỄN VIỆT THÀNH 12/10/2021 Nam   

14 VŨ THIÊN THẢO 30/01/2021 Nữ   

15 ĐẶNG PHÚC THIỆN 25/03/2021 Nam   

 

  



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG MẦM NON  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 NGUYỄN THÁI BÌNH 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MẦM 2 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

Học điểm: 20-30 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 

   Giáo viên:  Cô Lê Thị Hồng Ngọc 

     Cô Cao Thị Minh Lan 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ 

1 PHAN NGÔ THẠCH ANH 02/05/2021 Nữ   

2 LÊ NGUYỄN BẢO ANH 14/07/2021 Nữ   

3 PHẠM NGUYỄN LINH ĐAN 04/12/2021 Nữ   

4 NHIÊU GIA HÂN 27/11/2021 Nữ   

5 TRẦN GIA HÂN 08/10/2021 Nữ   

6 NGUYỄN TRÍ HOÀNG 29/04/2021 Nam   

7 VÕ PHÚC KHANG 23/11/2021 Nam   

8 BẠCH VŨ ĐẮC NGUYÊN 04/06/2021 Nam   

9 LÊ HOÀN Ý NHI 31/10/2021 Nữ   

10 VÀY TUYẾT NHI 15/10/2021 Nữ   

11 NGUYỄN NGỌC AN NHIÊN 13/08/2021 Nữ   

12 NGUYỄN XUÂN DUY THIÊN 22/08/2021 Nam   

13 NGUYỄN THÙY VÂN 13/03/2021 Nữ   

14 NGUYỄN KIẾN VĂN 22/08/2021 Nam   

15 VÕ AN VY 09/12/2021 Nữ   

 

  



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG MẦM NON  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 NGUYỄN THÁI BÌNH 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MẦM 3 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

Học điểm: 20-30 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 

   Giáo viên:  Cô Lê Thị Thanh Huyền 

     Cô Nguyễn Thị Ngọc Trang 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ 

1 ĐINH NHẬT AN 22/09/2021 Nữ   

2 BÙI MINH ANH 15/03/2021 Nữ   

3 NGUYỄN GIA HƯNG 26/03/2021 Nam   

4 DƯƠNG BẢO KHANG 11/05/2021 Nam   

5 LÊ LẠC KHƯƠNG 01/09/2021 Nam   

6 HUỲNH GIA LINH 14/02/2021 Nữ   

7 TRƯƠNG TUỆ MẪN 09/12/2021 Nữ   

8 TRẦN LÂM THIÊN MỸ 04/11/2021 Nữ   

9 LẠI THỊ THIÊN NGỌC 30/08/2021 Nữ   

10 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 09/10/2021 Nam   

11 LƯU TRẦN BẢO NHƯ 15/03/2021 Nữ   

12 NGUYỄN MINH QUÂN 05/01/2021 Nam   

13 NGUYỄN NGỌC CÁT TIÊN 31/10/2021 Nữ   

14 BÙI NGUYỄN HIỀN VY 25/04/2021 Nữ   

15 LƯƠNG PHẠM TƯỜNG VY 26/05/2021 Nữ   

16 TRẦN CHÍ VỸ 23/03/2021 Nam   

 

 

  



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG MẦM NON  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 NGUYỄN THÁI BÌNH 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP CHỒI 1 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

Học điểm: 121-123 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 

   Giáo viên:  Cô Huỳnh Thị Kim Quyên 

     Cô Bùi Thị Mỹ Dung 

     Cô Huyền Cẩm Tú 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ 

1 HÀ NGUYỄN PHƯƠNG ANH 17/03/2020 Nữ   

2 TRẦN NHƯ BẢO 15/12/2020 Nam   

3 NGUYỄN HUỲNH KIM CHI 15/03/2020 Nữ   

4 CHÂU PHÚC ĐIỀN 13/12/2020 Nam   

5 NGUYỄN Ý ĐÌNH 13/02/2020 Nữ   

6 LÝ NHẬT ĐÔNG 30/12/2020 Nam   

7 NGUYỄN VÕ NGỌC HOA 27/08/2020 Nữ   

8 LÂM GIA HUY 01/06/2020 Nam   

9 NGÔ TRẦN HỒNG HY 18/10/2020 Nữ   

10 NGUYỄN CHÍ KHẢI 19/08/2020 Nam  

11 LÊ VIẾT KHANG 06/10/2020 Nam   

12 KIỀU NGUYỄN MINH KHANG 30/10/2020 Nam   

13 LÊ TUẤN KIỆT 09/11/2020 Nam   

14 KIỀU NGỌC THIÊN KIM 14/03/2020 Nữ   

15 LÊ ĐÀO LÂM NGÂN 02/01/2020 Nữ   

16 LÂM TỊNH NHÃ 25/04/2020 Nữ   

17 HỒ TẤN PHÁT 16/05/2020 Nam   

18 NGUYỄN THANH PHONG 25/04/2020 Nam   

19 TRẦN ĐỨC PHÚC 24/04/2020 Nam   

20 TRẦN THÁI LINH SAN 26/10/2020 Nữ   

21 NGUYỄN QUANG THỊNH 18/06/2020 Nam   

22 NGÔ LÊ MINH TRÍ 18/08/2020 Nam   

23 NGUYỄN LÊ THANH TRÚC 13/07/2020 Nữ   

24 VÕ LÊ NHÃ UYÊN 08/05/2020 Nữ   

25 CHU HOÀNG YẾN 03/06/2020 Nữ   

 

  



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG MẦM NON  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 NGUYỄN THÁI BÌNH 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP CHỒI 2 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

Học điểm: 121-123 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 

   Giáo viên:  Cô Lê Thị Thanh Trúc 

     Cô Nguyễn Thị Kim Chi 
 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ 

1 THÁI HỒ MINH ANH 26/01/2020 Nữ   

2 PHẠM NGỌC TÂM ANH 19/03/2020 Nữ   

3 NGUYỄN MINH ANH 18/12/2020 Nam   

4 LÊ PHAN NHÃ HÂN 19/10/2020 Nữ   

5 LÊ VŨ HIÊN 23/08/2020 Nam   

6 LÊ HOÀNG GIA HƯNG 26/10/2020 Nam   

7 TĂNG VĨ KIỆN 16/09/2020 Nam   

8 LÊ THANH LỘC 26/07/2020 Nam  

9 LÊ NGỌC ĐOAN MẪN 04/10/2020 Nữ   

10 LÊ TỪ THẢO NGÂN 24/03/2020 Nữ   

11 TĂNG QUỲNH NGHỊ 17/05/2020 Nam   

12 ĐẶNG YẾN NHI 18/08/2020 Nữ   

13 TRẦN HOÀNG PHÁT 13/10/2020 Nam   

14 VÕ TẤN PHÁT 23/06/2020 Nam   

15 LÂM PHONG 24/01/2020 Nam   

16 TIÊU TUẤN QUÝ 20/10/2020 Nam   

17 NGUYỄN HẢI THỊNH 22/02/2020 Nam   

18 NGUYỄN NGỌC THẢO TIÊN 06/09/2020 Nữ   

19 VÕ BẢO TRÂM 29/02/2020 Nữ   

20 NGUYỄN LAN TRINH 11/05/2020 Nữ   

21 VÕ VĂN QUÝ TRỌNG 04/07/2020 Nam   

22 ĐOÀN NGUYỄN MINH TUẤN 13/04/2020 Nam   

23 DIỆP KHẢI UY 16/10/2020 Nam   

24 HOÀNG NHẬT VI 17/03/2020 Nữ   

25 NGÔ TƯỜNG VY 02/03/2020 Nữ   



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG MẦM NON  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 NGUYỄN THÁI BÌNH 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LÁ 1 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

Học điểm: 171-173 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 

   Giáo viên:  Cô Võ Thị Hải Đường 

     Cô Hà Thị Phương Trâm 

     Cô Dương Thị Ngọc Thu 
 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ 

1 PHẠM VÕ TRƯỜNG AN 01/12/2019 Nữ   

2 NGÔ GIA ANH 12/04/2019 Nữ   

3 NGUYỄN PHẠM NGỌC ANH 10/12/2019 Nữ   

4 PHẠM HOÀNG BẢO BÍCH 23/07/2019 Nữ   

5 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 10/06/2019 Nữ   

6 TRƯƠNG QUANG ĐĂNG 28/11/2019 Nam   

7 NGUYỄN ĐẠI NGUYÊN ĐỨC 02/11/2019 Nam   

8 PHẠM TRUNG DŨNG 17/05/2019 Nam   

9 ĐOÀN GIA HÂN 11/09/2019 Nữ   

10 HUỲNH NGUYỄN NGỌC HÂN 23/01/2019 Nữ   

11 NGUYỄN QUANG HƯNG 25/05/2019 Nam   

12 LƯƠNG LÊ HUY 28/07/2019 Nam   

13 NGUYỄN GIA KHIÊM 20/12/2019 Nam   

14 NGUYỄN BẢO MINH 25/12/2019 Nam   

15 HUỲNH TUỆ NGHI 07/10/2019 Nữ   

16 ĐẶNG GIA NHI 18/08/2019 Nữ   

17 NGUYỄN THÀNH PHÁT 07/06/2019 Nam   

18 LÊ ĐỨC PHÚC 26/11/2019 Nam   

19 HOÀNG GIA PHÚC 06/02/2019 Nam   

20 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 23/03/2019 Nam   

21 NGUYỄN TAMMY 24/09/2019 Nữ   

22 LƯU HOÀNG THƯ 01/02/2019 Nữ   

23 NGUYỄN THÁI MINH UYÊN 28/05/2019 Nữ   

24 HUỲNH NGUYỄN HẠ VI 14/06/2019 Nữ   

 



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG MẦM NON  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 NGUYỄN THÁI BÌNH 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LÁ 2 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

Học điểm: 171-173 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 

   Giáo viên:  Cô Hồ Hoàng Thanh Thủy 

     Cô Hoàng Yến Phương 
 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ 

1 TRẦN BẢO ANH 24/10/2019 Nữ   

2 NGUYỄN NGỌC MAI ANH 05/05/2019 Nữ   

3 TRẦN GIA BẢO 28/10/2019 Nam   

4 CHUNG THỤC CHI 12/05/2019 Nữ   

5 NGUYỄN VŨ HOÀI DUYÊN 09/04/2019 Nữ   

6 NGUYỄN MINH HIẾU 09/05/2019 Nam   

7 NGUYỄN HUY HOÀNG 14/12/2019 Nam   

8 PHẠM QUỲNH HƯƠNG 11/01/2019 Nữ   

9 PHÙ TRUYỀN KHANG 20/04/2019 Nam   

10 TRƯƠNG ĐĂNG KHOA 17/10/2019 Nam   

11 HUỲNH LƯƠNG KHOA 01/09/2019 Nam   

12 TRẦN TUẤN KHÔI 27/12/2019 Nam   

13 TRẦN TUẤN KIỆT 16/10/2019 Nam   

14 PHẠM HOÀNG KIM 24/07/2019 Nam   

15 PHẠM THÁI HỒNG LIÊN 04/05/2019 Nữ   

16 NGUYỄN HOÀNG GIA LINH 15/09/2019 Nữ   

17 VỎ HUỲNH NGỌC MỸ 10/02/2019 Nữ   

18 PHẠM ĐINH HOÀNG NAM 16/02/2019 Nam   

19 TRẦN HOÀNG BẢO PHÚC 20/11/2019 Nam   

20 NGÔ HOÀNG THIÊN 26/06/2019 Nam   

21 PHẠM HỮU CÁT TƯỜNG 14/01/2019 Nữ   

22 ĐẶNG HUỲNH TRÚC VY 05/02/2019 Nữ   

23 LÝ HUỲNH MINH VY 13/06/2019 Nữ   

24 NGUYỄN NHƯ Ý 25/04/2019 Nữ  



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG MẦM NON  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 NGUYỄN THÁI BÌNH 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LÁ 3 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

Học điểm: 171-173 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 

   Giáo viên:  Cô Cao Thị Kim Thoa 

     Cô Trần Thị Huỳnh Thy 
 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ 

1 LÊ CÁT MINH ANH 13/09/2019 Nữ   

2 LÊ QUỲNH CHI 16/10/2019 Nữ   

3 NGUYỄN THANH DUY 31/01/2019 Nam   

4 NGUYỄN NGỌC HÂN 03/09/2019 Nữ   

5 TÔN LONG PHÚC HƯNG 04/12/2019 Nam   

6 TRỊNH TRẦN PHÚC HƯNG 25/05/2019 Nam   

7 TRẦN GIA HUY 10/07/2019 Nam   

8 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 16/07/2019 Nam   

9 TRƯƠNG BÁCH PHÚ LẠC 06/03/2019 Nam   

10 CHU THIÊN MINH 19/08/2019 Nam   

11 HUỲNH BẢO NAM 14/09/2019 Nam   

12 QUÁCH KHẢ NGÂN 30/07/2019 Nữ   

13 NGUYỄN KIM NGÂN 11/01/2019 Nữ   

14 TRẦN NGỌC ANH NGHI 28/12/2019 Nữ   

15 BÙI NGUYỄN HIỀN NHI 13/03/2019 Nữ   

16 LÊ HUỆ NHIÊN 10/11/2019 Nữ   

17 LÝ TRẦN KHẢ NHƯ 01/12/2019 Nữ   

18 PHẠM NGÔ AN PHÚC 27/08/2019 Nam   

19 TRẦN HOÀNG TIÊN 02/12/2019 Nữ   

20 TRẦN QUANG TIẾN 28/10/2019 Nam   

21 NGUYỄN THÙY TRANG 16/08/2019 Nữ   

22 TRƯƠNG BÁ TƯỜNG 08/01/2019 Nam   

23 LẠI THỊ THIÊN Ý 08/06/2019 Nữ   

 


